
Phụ lục 7: Danh mục mã nhóm thầu vật tư y tế (VTYT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày      tháng      năm           của

Bộ Y tế)
STT Nhóm thầu Mã nhóm

1
VTYT được ít nhất 02 nước trong số các nước thuộc Phụ lục số I kèm theo
Thông tư số 14/2020/TT-BYT cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản
xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

N1

2 VTYT được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;
Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

N2

3 VTYT được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự
do; Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

N3

4 VTYT được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự
do; Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam

N4

5 VTYT được cấp số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường hợp được
cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành); Sản xuất tại Việt Nam.

N5

6 Các VTYT không thuộc các trường hợp quy định tại các mã nhóm N1, N2,
N3, N4, N5

N6

Ghi chú: Trường thông tin thầu của VTYT (TT_THAU) trong XML3 gồm: Số quyết định phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, mã đơn vị ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu, số gói thầu (G1, G2,...), mã nhóm thầu (N1 đến N6), năm ban hành quyết định phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (YYYY), cách nhau bằng dấu ";".
- Mã đơn vị ban hành quyết định trúng thầu của VTYT thực hiện như sau: TTMSTT quốc gia
ghi mã 00; trường hợp các tỉnh/tp đấu thầu tập trung thì ghi mã tỉnh/tp; trường hợp cơ sở KCB
đấu thầu thì ghi mã cơ sở KCB.
- Trường hợp VTYT áp thầu thì ghi thông tin thầu theo thông tin của đơn vị phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà thầu ban đầu.
Ví dụ 1: VTYT áp thầu theo Quyết định trúng thầu của TTMSTT quốc gia có thông tin thầu là
20/QĐ-TTMS;G1;N1;2021 thì ghi thông tin thầu của VTYT là: 20;00;G1;N1;2021
Ví dụ 2: VTYT áp thầu theo Quyết định trúng thầu của Sở Y tế thành phố Hà Nội có thông tin
thầu 1516/QĐ-SYT;G1;N2;2021 thì ghi thông tin thầu của VTYT là: 1516;01;G1;N2;2021
Ví dụ 3: VTYT áp thầu theo Quyết định trúng thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thông
tin thầu là 132/QĐ-VĐ;G2;N3;2021 thì ghi thông tin thầu của VTYT là:
132;01901;G2;N3;2021
- Trường hợp VTYT không có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì ghi thông tin
thầu của VTYT theo thông tin công văn gửi cơ quan BHXH (Số công văn, mã đơn vị ban hành
công văn, năm ban hành công văn, cách nhau bằng dấu ";")
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